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	TT
	Họ và tên thí sinh, ngày sinh, nơi làm việc
	Bằng tốt nghiệp đại học
	Bằng thạc sĩ
	Số năm KN công tác
	Hồ sơ dự tuyển
	Ngành đào tạo mã ngành

	
	
	Ngành đào tạo
	Hệ đào tạo
	Năm TN,

loại TN
	Ngành đào tạo
	Điểm TBC các môn học
	
	Đề cương NC
	Điểm ĐC
	Điểm HS
	Dự kiến NHD
	Ngoại ngữ
	Công trình đã công bố
	

	1
	Phùng Thị Giang

25/04/1994

Nữ

Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1

001194003819
	SP Vật lý
	Chính quy
	2016

Khá
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật Lý
	8,12
	2
	Hiện tượng luận trong mô hình mở rộng NTHDM với vectorlike leptons
	90
	85
	1. TS. Đào Thị Nhung

2. PGS.TS. Hà Thanh Hùng
	Chứng chỉ Tiếng Anh 

Versant English Placement Test B2
	
	Vật lý lý thuyết và vật lý toán

	2
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga
04/09/1988
Nữ

Trường Đại học Hùng Vương  025188004253
	Vật lý
	Chính quy
	2010
Khá
	Vật lý chất rắn
	3.34
	15
	Vật chất tối trong một số mô hình chuẩn mở rộng
	90
	97
	1. PGS. TS. Nguyễn Huy Thảo
2. GS. TS. Phùng Văn Đồng
	CN Ngôn ngữ Anh
	15 bài báo khoa học, 03 đề tài KH&CN cấp trường (thành viên)
	Vật lý lý thuyết và vật lý toán

	3
	Nguyễn Thị Minh Thùy
10/03/1986
Nữ

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 001186011132
	SP Vật lý
	Chính quy
	2009
Khá
	Vật lý chất rắn
	8.19
	13
	Tính toán các tham số EXAFS phi điều hòa của các tinh thể muối dưới ảnh hưởng của rối loạn nhiệt
	90
	90
	1. PGS. TS. Tống Sỹ Tiến
2. PGS. TS. Nguyễn Huy Thảo

	Chứng chỉ Tiếng Anh 

Aptis Esol, General B2
	09 bài báo khoa học
	Vật lý lý thuyết và vật lý toán

	4
	Nguyễn Xuân Thuận
24/04/1981
Nam

Ban Dân vận tỉnh Ủy Điện Biên

011081060136
	Quản lý giáo dục
	Tại chức
	2008
Khá
	Quản lý giáo dục
	7.63
	23
	Quản lý phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường tiểu học ở các tỉnh miền núi phía Bắc


	85
	70
	1. PGS. TS. Bùi Minh Đức
2. TS. Phạm Đức Hiếu
	Chứng chỉ Tiếng Anh Versant English Placement Test B2
	02 bài báo khoa học
	Quản lý giáo dục

	5
	Đỗ Minh Ánh
20/12/1998
Nữ
Trường Tiểu học Vân Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

026198001358
	Giáo dục Tiểu học
	Chính quy
	2020
Giỏi
	Giáo dục học (tiểu học)
	2.99
	5
	Phát triển năng lực viết văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 và lớp 5
	83.6
	85
	1. PGS. TS. Lê Thị Lan Anh

2. TS. Vũ Thị Tuyết


	Chứng chỉ Tiếng Anh 

Versant English Placement Test B2
	
	Giáo dục học

	6
	Nguyễn Thị Thanh Hương
21/03/1979
Nữ

Trường Đại học Hùng Vương

025179002309
	Sinh - Kĩ thuật Nông nghiệp
	Chính quy
	2001
TBK
	Sinh học
	7.97
	19
	Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sinh lý, hóa sinh và phân tử của cây tỏi Allium sativum L. dưới ảnh hưởng của nano potassium suftae
	83
	85
	1. PGS. TS. Cao Phi Bằng
2. PGS. TS. Nguyễn Xuân Thành
	CN Ngôn ngữ Anh
	24 bài báo khoa học, 07 Kỷ yếu Hội thảo, 03 sách và giáo trình
	Sinh lý học thực vật

	7
	Lê Thị Mận
01/10/1987
Nữ

Trường Đại học Hùng Vương

025187003621
	Công nghệ sinh học
	Chính quy
	2009
Giỏi
	Sinh học
	8.6
	15
	Nghiên cứu khả năng chịu hạn của cây đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) dựa trên phản ứng sinh lý và phân tử
	83
	95
	1. PGS. TS. La Việt Hồng
2. PGS. TS. Cao Phi Bằng
	CN Ngôn ngữ Anh
	23 bài báo khoa học, 12 Kỷ yếu Hội thảo, 01 sách và giáo trình
	Sinh lý học thực vật

	8
	Vũ Nguyệt Khánh Phượng
02/09/1982
Nữ

Trường THPT Kim Sơn B

037182000512
	SP Ngữ văn
	Chính quy
	2005
TBK
	Lý luận văn học
	3.7
	20
	Cái tôi trữ tình trong thơ Việt Nam từ đầu thế kỉ XXI đến nay
	99
	100
	1. PGS. TS. Phùng Gia Thế

2. TS. Mai Thị Hồng Tuyết

	Chứng chỉ Tiếng Anh 

Aptis Esol, General B2
	01 bài báo khoa học
	Lý luận văn học

	9
	Nguyễn Thị Hải
24/12/1985
Nữ

Trường ĐHSP Hà Nội 2

024185001176
	Văn học
	Chính quy
	2008
TBK
	Lý luận văn học
	2.82
	14
	Mô hình tự sự chiến tranh trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XXI đến nay
	98
	90
	1. PGS. TS. Phùng Gia Thế

2. TS. Mai Thị Hồng Tuyết

	CN Ngôn ngữ Anh
	
	Lý luận văn học

	10
	Cao Thị Thu Trang
08/07/1989
Nữ

Trường ĐH Hải Phòng

031189001048
	SP Toán học – Hóa học
	Chính quy
	2011
Khá
	Toán ứng dụng
	8.59
	13
	Một số phương pháp chiếu mở rộng giải bài toán bất đẳng thức biến phân
	85
	97
	1. GS. TS. Phạm Ngọc Anh

2. TS. Trần Văn Nghị

	CN Ngôn ngữ Anh
	01 bài báo khoa học
	Toán giải tích


Ấn định danh sách có 10 người.
	
	
	


